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           UBND HUYỆN LÝ SƠN                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       TRƯỜNG MẦM NON LÝ SƠN                                      Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc 

 

Phụ lục 4 (Tiểu chuẩn 1) 

Bảng danh mục mã minh chứng 

Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng vấn, 

quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi 

chú 

Tiêu chuẩn 1 

Tiêu chí 

1.1 

1 [H1-1.1-01] 

- Kế hoạch phát triển chiến 

lược GDMN Giai đoạn 

2020-2025; Kế hoạch phát 

triển GDMN giao đoại 2023-

2030 

- Số 182/KH -MNLS, 

ngày 21/10/2020; 

 - Số 82/KH-MNLS ngày 

09/03/2024 

 

Hiệu trưởng 

 

2 [H1-1.1-02] 

 

- Nghị quyết Huyện ủy Lý 

Sơn 

-Nghị quyết Đảng ủy Giáo 

dục. 

  

- Nghị Quyết ĐH huyện 

Đảng bộ lần thứ nhất  

ngày 05/8/2020 

- Nghị Quyết số 01/NQ-

ĐH ngày 11/6/2020 

 

Huyện ủy Lý 

Sơn 

Đảng ủy Giáo 

dục 

 

 

 

3 [H1-1.1-03] 

 - Hình ảnh Phương hướng, 

chiến lược xây dựng và phát 

triển nhà trường được niêm 

yết tại bản thông báo của 

trường. 

- Hình ảnh 

- Đường dẫn gmail VT-

trong Website của trường Hiệu Trưởng 

 

 

Hiện 

hành 

 

4 [H1-1.1-04] 
- Biên bản họp hội đồng 

trường có nội dung rà soát 

 - Sổ biên bản họp hội 

đồng trường nhiệm kỳ Hiệu trưởng 
 

5 năm  
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bổ sung phương hướng chiến 

lược của nhà trường. 

2019-2024 

 

 

5 
[H1-1.1-05] 

- Sổ biên bản họp hội đồng 

sư phạm có nội dung thảo 

luận về phương hướng xây 

dựng kế hoạch nhà trường. 

- Năm học : 2019 -2020  

đến năm học : 2023-2024 
Hiệu trưởng 

 

5 năm 

Tiêu chí 

1.2 

1 

 

 

[H1-1.2-01] 

 

- Quyết định thành lập Hội 

đồng trường nhiệm kỳ 2019-

2024. 

 

- Quyết định số 

2171/QĐ-UBND ngày 

16/10/2023 

 

Hiệu trưởng 

 

 

2 

 

 

[H1-1.2-02] 

- Quyết định thành lập Hội 

đồng thi đua khen thưởng 

- Quyết định thành lập Hội 

đồng chấm sáng kiến kinh 

nghiệm 

- Quyết định thành lập Hội 

đồng tuyển sinh. 

- Năm học : 2019 -2020 

đến năm học:  2023-2024 

Hiệu trưởng 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

[H1-1.2-03] 

- Kế hoạch của Hội đồng 

trường. 

- Kế hoạch hoạt động của 

Hội đồng thi đua khen 

thưởng. 

- Kế hoạch hoạt động của 

Hội đồng chấm sáng kiến 

kinh nghiệm. 

- Kế hoạch hoạt động của 

Hội đồng tuyển sinh. 

 Năm học : 2019 -2020 

đến năm học: 2023-2024 

 

 

 

Hiệu trưởng 

 

 

5 năm 
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4 

 

 

[H1-1.2-04] 

 

- Báo cáo tổng kết năm học 

có đánh giá các hoạt động 

trong nhà trường. 

 

- Số 29/BC-MNLS ngày 

6 tháng 7 năm 2020. 

- Số 103/BC-MNLS ngày 

27 tháng 5 năm 2021. 

- Số 114/BC-MNLS ngày 

09 tháng 6 năm 2022. 

- Số 109/BC-MNLS ngày 

29 tháng 5 năm 2023 

-Số 140/BC-MNLS ngày 

30 tháng 5 năm 2024 

 

Hiệu trưởng 

 

5 năm 

5 

 

 

[H1-1.2-05] 

 

- Các bảng thống kê chất 

lượng giáo dục trẻ hằng năm. 

Quyết định khen thưởng 

trường, giáo viên, học sinh 

 

- Năm học : 2019 -2020 

đến năm học: 2023-2024 

 

 

P.Hiệu trưởng 

 

5 năm 

Tiêu chí 

1.3 
1 

 

[H1-1.3-01] 

- Quyết định công nhận 

BCHCĐCS Trường Mầm non 

Lý Sơn, nhiệm kỳ 2023 -2028 

- Số 15/QĐ-LĐLĐ ngày 

30/03/2023 của Chủ tịch 

Liên đoàn lao động 

huyện Lý Sơn 

Chủ tịch công 

đoàn 

 

 

 

2 

 

[H1-1.3-02] 

- Quyết định chuẩn y BCH 

và chức danh Bí thư, Phó Bí 

thư Chi đoàn Trường Mầm 

non Lý Sơn, nhiệm kỳ 2023-

2024 

 

- Số 07/QĐ-ĐTN ngày 

07/11/2023 của ban chấp 

hành Đoàn ngành giáo 

dục 

 

Bí thư chi đoàn 
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3 

 

 

[H1-1.3-03] 

 

 

 

 

 

 

- Kế hoạch hoạt động của 

Chi đoàn; báo cáo, biên bản 

họp của chi đoàn, nghị quyết 

chi đoàn  

 

 

-Kế hoạch, báo cáo, biện bản 

của quy chế làm việc, nghị 

quyết của Công đoàn Trường 

MN Lý Sơn. 

Từ năm học 2019-2020 

đến 2023-2024  

 

Bí thư chi đoàn 

 

 

 

 

Chủ tịch công 

đoàn 

 

 

 

 

 

5 năm 

4 

 

 

 

 

 

[H1-1.3-04] 

- Quyết định thành lập Chi bộ 

Trường MNLS  

- Chuẩn y kết quả bầu chức 

danh BT; PBT chi bộ Trường 

MNLS nhiệm kỳ 2020-2022; 

- Chuẩn y kết quả bầu chức 

danh BT; PBT chi bộ Trường 

MNLS nhiệm kỳ 2022- 2025 

- Chỉ định Bí thư Chi bộ 

Trường MN Lý Sơn 

QĐ số 08-QD/ĐU ngày 

24/4/2020; 

QĐ số: 01-QD/ĐU  ngày 

16/6/2020; 

 

QĐ: 11-QĐ/ĐU ngày 

05/8/2022; 

 QĐ số: 27-QĐ/ĐU  ngày 

20/9/2023. 

 

 

 

Bí thư chi bộ 

 

 

 

 

 

5 

 

[H1-1.3-05] 

Kế hoạch chi bộ; Nghị quyết 

của chi bộ. Sổ biên bản họp 

thường kỳ của chi bộ, báo cáo 

tập thể của chi bộ 

Nhiệm kỳ 2020-2022 và 

2022-2025 

Bí thư chi bộ 
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6 

 

[H1-1.3-06] 

- Thông báo kết quả đánh giá, 

xếp loại chất lượng các tổ 

chức cơ sở đảng hàng năm 

của Đảng ủy Giáo dục 

- TB số 04-TB/ĐU, ngày 

14/12/2020 

- TB số 09-TB/ĐU ngày 

24/12/2021 

- TB số 04-TB/ĐU ngày 

08/12/2022 

- TB số 28-TB/ĐU ngày 

14/12/2023 

 

 

 

Bí thư Đảng ủy 

 

7 

 

[H1-1.2-04] 

- Báo cáo Tổng kết năm học, 

có đánh giá về hiệu quả hoạt 

 động của các hội đồng khác. 

- Năm học : 2019 -2020 

đến năm học : 2023-2024 

Hiệu trưởng 

 

5 năm 

 

 

 

[H1-1.3-04] 

- Biên bản họp thường kỳ 

của Chi bộ có đánh giá về 

hiệu quả hoạt động của các tổ 

chức, đoàn thể. 

 

- Biên bản họp của chi bộ 

 

 

Bí thư chi bộ 

 

 

5 năm 

 

Tiêu chí 

1.4 

 

1 

 

 

[H1-1.4-01] 

- Quyết định bổ nhiệm Hiệu 

trưởng, 

 

 

 

 

- Quyết định bổ nhiệm 02 

Phó Hiệu trưởng. 

Quyết định bổ nhiệm 

Hiệu trưởng:  

Quyết định số 849/QĐ 

UBND ngày 12/9/2023 

Về việc điều động, bổ 

nhiệu HT Trường MN Lý 

Sơn.                                            

Quyết định bổ nhiệm 

phó hiệu trưởng:  

- Quyết định số: 

1588/QĐ-UBND, ngày 

- UBND huyện 

Lý Sơn 

 

 

 

 

 

 

- UBND huyện 

Lý Sơn 

 

Hiện 

hành 
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13/10/2021 Về việc điều 

động, bổ nhiệm PHT 

Trường MN Lý Sơn. 

- Quyết định bổ nhiệm 

phó hiệu trưởng:  

- Quyết định số: 938/QĐ-

UBND, ngày 15/8/2024 

Về việc điều động bổ 

nhiệm chức vụ phó hiệu 

trưởng Trường MN Lý 

Sơn 

 

 

 

- UBND huyện 

Lý Sơn 

 

(cá nhân 

HT+PHT) 

 

[H1-1.4-02] - Quyết định thành lập tổ 

chuyên môn và tổ văn phòng. 

 

- Năm học : 2019 -2020 

đến năm học: 2023-2024 

 

Hiệu trưởng 

 

3 

[H1-1.4-03] - Kế hoạch hoạt động của tổ 

chuyên môn, Tổ văn phòng 

Từ năm học: 2019-2020  

đến năm học: 2023-2024 

TTCM 5 năm 

4 

[H1-1.4-04] - Các chuyên đề hằng năm 

của tổ chuyên môn được đề 

xuất (có ký duyệt của BGH) 

 

- Năm học : 2019 -2020 

đến năm học: 2023-2024 

TTCM 5 năm 

5 

[H1-1.4-05] - Biên bản họp thường kỳ 

của các tổ chuyên môn và tổ 

văn phòng. 

 

- Năm học : 2019 -2020 

đến năm học: 2023-2024 

(Các tổ chuyên 

môn) 

5 năm 

6 

[H1-1.2-04] -Báo cáo tổng kết năm học 

có đánh giá đến hiệu quả 

hoạt động của tổ CM và tổ 

VP. 

- Năm học : 2019 -2020 

đến năm học: 2023-2024 

Hiệu trưởng 5 năm 
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Tiêu chí 

1.5 

1 [H1-1.5-01] - Danh bạ trẻ 

- Sổ theo dõi nhóm lớp 

- Năm học : 2019 -2020 

đến năm học: 2023-2024      

5 năm 

PHT 

GV 

5 năm 

2 [H1-1.5-02] - Kế hoạch năm học - Năm học : 2019 -2020 

đến năm học: 2023-2024 

Hiệu trưởng 5 năm 

3 [H1-1.5-03] - Biểu mẫu MN1 phổ cập 

giáo dục 

- Năm học : 2019 -2020 

đến năm học: 2023-2024 

PHT Phụ trách 

phổ cập 

5 năm 

Tiêu chí 

1.6 1 

 

[H2-1.6-01] 

 

- Danh mục hồ sơ, sổ sách 

theo quy định điều lệ trường 

mầm non 

- Năm học : 2019 -2020 

đến năm học: 2023-2024 

 

Hiệu trưởng 

 

5 năm 

2 

 

 

[H2-1.6-02] 

 

 

- Hồ sơ quản lý tài chính,      

tài sản hằng năm, chi tiêu nội 

bộ  . 

- Báo cáo tài chính và tài 

sản. Quy chế chi tiêu nội 

bộ, công khai dự toán 

báo cáo, quyết toán. Dự 

toán thu chi. Biên bản 

quyết toán cuối năm của 

cấp trên. 

 

Kế toán 

 

5 năm 

3 

 

[H2-1.6-03] 

 

- Biên bản kiểm tra của PGD 

 

- Biên bản kiểm tra các 

khoản thu hàng năm 

 

Hiệu trưởng 

5 năm 

4 

 

[H2-1.6-04] 

 

- Phần mềm quản lý cán bộ 

công chức, hồ sơ quản lý, tài 

chính, tài sản xuất từ phần 

mềm 

 

- Các phần mềm quản lý 

tài sản công, phần mềm 

không thu tiền mặt 

- Biên bản kiểm tra tài 

sản của trường hàng năm  

 

Kế toán 
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Tiêu chí 

1.7 

 

 

 

 

 

 

 

1 [H3-1.7-01] 

- Kế hoạch bồi dưỡng chuyên 

môn, nghiệp vụ cho đội ngũ 

cán bộ quản lý, giáo viên. 

- Năm học: 2019 -2020 

đến năm học: 2023-2024 

Hiệu trưởng 5 năm 

2 [H3-1.7-02] 

 

 

 

- Quyết định phân công 

nhiệm vụ năm học của nhà 

trường cho CB-GV-NV hàng 

năm. 

* Quyết định phân công 

nhiệm vụ: 

- Số: 17 /QĐ - MNLS 

ngày 21/8/2021 

- Số: 27/QĐ - MNLS 

ngày 25/8/2020 

- Số: 31/QĐ- MNLS 

ngày 09/8/2021 

- Số: 40/QĐ- MNLS 

ngày 29/8/2022 

- Số: 01/QĐ- MNLS 

ngày 08/01/2024 

- Số: 38/QĐ- MNLS 

ngày 19/8/2024 

 

 

 

 

 

 

Hiệu trưởng 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 [H3-1.7-03] 
- Bảng lương 

 

- Bảng lương 

CB-GV-NV 

Kế toán 

 
5 năm 

4 
 

[H4-1.7-04] 
- Báo cáo tổng kết công đoàn 

- Báo cáo tổng kết công 

đoàn 5 năm 
CT công đoàn 5 năm 

 

5 

 

 

[H1-1.5-02] 
- Kế hoạch năm học của 

trường. 

- Năm học : 2019-2020 

đến năm học 2023-2024 

Hiệu trưởng 

 

 

 

5 năm 
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Tiêu chí 

1.8 1 [H3-1.8-01] 

- Kế hoạch phát triển chương 

trình giáo dục của nhà trường 

hằng năm. 

- Năm học : 2019-2020 

đến năm học: 2023-2024 
Hiệu trưởng 

5 năm 

 

2 [H3-1.8-02] - Kế hoạch giáo dục của GV 
- Năm học : 2019-2020 

đến năm học: 2023-2024 
Giáo viên 5 năm 

3 

[H3-1.8-03] - Biên bản họp chuyên môn - Năm học: 2019 -2020 

đến năm học: 2023-2024 

P. Hiệu trưởng 5 năm 

 

[H1-1.5-02] 

- Kế hoạch năm học của 

trường  

- Năm học : 2019-2020 

đến năm học 2023-2024 

Hiệu trưởng 

 

 

 

5 năm 

 

4 
[H3-1.8-04] - Biên bản kiểm tra nội bộ - Năm học : 2019 -2020 

đến năm học 2023-2024 

Hiệu trưởng 5 năm 

5 

 

[H3-1.8-05] 

- Biên bản kiểm tra của Sở 

GD; Phòng GD&ĐT có nội 

dung chỉ đạo thực hiện 

chương trình. 

- Biên bản kiểm tra của 

các cấp 

Hiệu trưởng Hiện 

hành 

Tiêu chí 

1.9 

1 

[H3-1.9-01] - Biên bản hội nghị viên chức - Biên bản hội nghị viên 

chức 

 

Hiệu trưởng 5 năm 

 

[H1-1.1-05] - Biên bản họp hội đồng - Biên bản họp hội đồng Hiệu trưởng 5 năm 

 

2 
[H3-1.9-02] - Báo cáo tổng kết thực hiện 

qui chế dân chủ hàng năm 

- Báo cáo tổng kết thực 

hiện qui chế dân chủ 

Hiệu trưởng 5 năm 

 

3 
[H3-1.9-03] - Báo cáo ban thanh tra nhân 

dân về thực hiện quy chế dân 

chủ 

- Hồ sơ ban thanh tra 

nhân dân 

Trưởng ban 

thanh tra 

5 năm 

 4  - Quy chế của công đoàn -  Hồ sơ của công đoàn CT công đoàn 5 năm 
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[H3-1.9-04] 

phối hợp công tác giữa nhà 

trường và công đoàn  

5 

 

 

[H3-1.9-05] 

- Hồ sơ công khai theo thông 

tư số 36/2017/TT BGĐT của 

Bộ giáo dục và đào tạo. 

 

- Hồ sơ công khai theo 

thông tư số 36/2017/TT 

BGĐT của Bộ giáo dục 

và đào tạo 

Hiệu trưởng 5 năm 

Tiêu chí 

1.10 1  

 

[H3-1.10-01] 

 

 

- Kế hoạch phối hợp với 

TTYT quân dân y Lý Sơn 

 - Kế hoạch phối hợp với 

TTYT quân dân y Lý 

Sơn 

HT  

5 năm 

2 

 

 

[H3-1.10-02] 

- Hồ sơ an toàn phòng chống 

tai nạn, thương tích. 

- Phương án phòng chống 

cháy nổ 

- Phương án  an toàn, phòng 

chống thảm họa thiên tai 

- Hồ sơ phòng chống tai 

nạn thương tích; an toàn 

phòng, chống cháy, nổ; 

an toàn phòng, chống 

thảm hoạ, thiên tai; 

 

 

Y tế - PHT 

nuôi dưỡng 

 

5 năm 

 

3 

 

[H3-1.10-03] 

- Hồ sơ phòng chống dịch 

bệnh 

- Năm học: 2019 -2020 

đến năm học 2023-2024 

Y tế  

 

4 

 

 

 

[H3-1.10-04] 

- Kế hoạch, phòng, chống 

các tệ nạn xã hội và phòng, 

chống bạo lực trong nhà 

trường; 

Trường có bếp ăn cho trẻ 

đảm bảo theo yêu cầu. 

- Kế hoạch, chống các tệ 

nạn xã hội và phòng, 

chống bạo lực trong nhà 

trường 

 

 

 

 

Hiệu trưởng 

5 năm 
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5 

 

[H3-1.10-05] 

- Hợp đồng thực phẩm giữa 

nhà trường với các doanh 

nghiệp. 

- Năm học: 2019 -2020 

đến năm học 2023-2024 

 

Hiệu trưởng 

 

 

6 

[H3-1.10-06] -Tuyên truyền về phòng 

chống an toàn cho trẻ mầm 

non. 

 

- Hình ảnh 

 

P. Hiệu trưởng 

 

7 

 

[H3-1.10-07] 

- Hình ảnh hòm thư góp ý 

của nhà trường. 

- Số điện thoại và hình ảnh 

gmail công khai của trường. 

       

      - Hình ảnh 

 

Đơn vị trường 

 

8 
[H3-1.10-08] - Giấy chứng nhận cơ quan 

văn hóa 

- Cơ quan cấp trên ban 

hành 

 Hiệu trưởng 5 năm 

 

9 

 

[H1-1.2-04] 

- Báo cáo tổng kết có đánh 

giá nhận xét việc thực hiện 

bình đẳng giới, an ninh trật 

tự, phòng chống bạo lực 

 

- Báo cáo tổng kết 

 

Hiệu trưởng 

 

5 năm 

 

10 

 

[H1-1.1-04] 

-Biên bản họp hội đồng sư 

phạm phổ biến, hướng dẫn 

về PCTNT, VSATTP,ANTT, 

phòng chống bạo lực 

- Năm học: 2019 -2020 

đến năm học 2023-2024 

Hiệu trưởng 5 năm 
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 UBND HUYỆN LÝ SƠN                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     TRƯỜNG MẦM NON LÝ SƠN                                              Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc 

 

Phụ lục 4 ( Tiêu chuẩn 2) 

Bảng danh mục mã minh chứng 

 

Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng vấn, 

quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 

2.1 1 

 

[H4-2.1-01] 
- Hồ sơ cá nhân nhân sự Hiệu 

trưởng, Phó Hiệu trưởng 

 

         Hiện hành Hiệu trưởng 

PHT 

 

2 

 

[H4-2.1-02] 

 

 

- Phiếu đánh giá chuẩn nghề 

nghiệp của HT (do PGD ký) 

 

 

- Năm học : 2019 -2020 

đến năm học: 2023-2024 

 

Hiệu trưởng 

 

3 

 [H4-2.1-03]  

 
- Hồ sơ đánh giá chuẩn hiệu 

trưởng, Phó Hiệu trưởng 

 

- Năm học : 2019 -2020 

đến năm học: 2023-2024 

Hiệu trưởng  

 

4 

 

 

[H4-2.1-04]  

 

- Các văn bản tham gia tập 

huấn, bồi dưỡng chuyên môn, 

nghiệp vụ. 

- Công văn của cấp trên Hiệu trưởng và 

phó hiệu 

trưởng 

 

5 năm 

5 

 

 

[H4-2.1-05]  

 

- Chứng nhận qua lớp bồi 

dưỡng chính trị của HT, PHT 
- Năm học : 2019 -2020  

đến năm học: 2023-2024 

Hiệu trưởng 5 năm 
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   6 

 

[H4-2.1-06]  

 

- Bảng tổng hợp kết quả đánh 

giá, xếp loại chuẩn HT, PHT 

trong 5 năm 

- Năm học : 2019 -2020  

đến năm học: 2023-2024 

Hiệu trưởng 5 năm 

Tiêu chí 

2.2 

 

 

 

 

 

 

1 

[H3-1.7-02] 

 

- Quyết định phân công 

nhiệm vụ năm học của nhà 

trường và bảng phân công 

chuyên môn hàng năm. 

* Quyết định phân công 

nhiệm vụ: 

- Số: 17 /QĐ- HT ngày 

21/08/2019 

- Số: 27/QĐ- MNLS 

ngày 25/8/2020 

 - Số: 31/QĐ- MNLS 

ngày 09/8/2021 

- Số: 40/QĐ- MNLS 

ngày 29/08/2022 

- Số: 34/QĐ-MNLS ngày 

21/08/2023 

Số: 01/QĐ-MNLS ngày 

08/01/2024; 

 

 

 

 

 

 

Hiệu trưởng 

 

 

 

 

 

 

5 năm 

2 [H4-2.2-01] - Hồ sơ quản lý nhân sự của 

giáo viên. 

-Năm học : 2019 -2020 

đến năm học:  2023-2024 

Giáo viên  

5 năm 

 

 

3 

 

[H4-2.2-02] 

- Bảng tổng hợp đánh giá  

chuẩn  nghề nghiệp giáo viên 

của Hiệu trưởng hàng năm 

- Năm học : 2019 -2020  

đến năm học: 2023-2024 

Hiệu trưởng  

5 năm 
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4 [H4-2.2-03] - Biên bản họp đánh giá, xếp 

loại viên chức hàng năm. 

- Năm học : 2019 -2020  

đến năm học: 2023-2024 

Hiệu trưởng  

5 năm 

 

Tiêu chí 

2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

[H4-2.3-01] 
- Quyết định phân công 

nhiệm vụ cuả nhân viên kế 

toán 

Năm 2022 đến thời điểm 

hiện tại 

Hồ sơ nhân sự 

của KT 

 

Hiện 

hành 

   2 

 

 

[H4-2.3-02]  

 

 - Hợp đồng làm việc của 

nhân viên y tế; Kế toán+ 

kiêm văn thư,  cấp dưỡng, 

bảo vệ. 

- Năm học : 2019 -2020  

đến năm học: 2023-2024 

Hiệu trưởng 5 năm 

3 

 

 

[H3-1.7-02] 

 

 Bảng phân công nhiệm vụ 

từng năm học của nhà trường   

- Năm học : 2019 -2020  

đến năm học: 2023-2024 

Hiệu trưởng 

 

5 năm 

 
4 

 

[H4-2.2-03] 

- Biên bản họp đánh giá, xếp 

loại viên chức hàng năm 

- Năm học : 2019 -2020  

đến năm học: 2023-2024 

Hiệu trưởng 5 năm 

 

5 

 

[H4-2.3-03] 

- Các công văn, quyết định 

triệu tập nhân viên tham gia 

bồi dưỡng, tập huấn  

- Năm học : 2019 -2020  

đến năm học: 2023-2024 

Kế toán, y tế, 

cấp dưỡng 

5 năm 
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   UBND HUYỆN LÝ SƠN                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG MẦM NON LÝ SƠN                                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

Phụ lục 4 ( Tiêu chuẩn 3) 

Bảng danh mục mã minh chứng 

 

Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng vấn, 

quan sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

Tiêu chuẩn 3 

Tiêu chí 

3.1 

1 [H5-3.1-01] 

-  Các giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất của 

trường 

 - QĐ số 1107/QĐ-

UBND 23/5/2007 

- QĐ số 439/QĐ-UBND 

31/12/2015 

- GCN: CTO 1637 

25/6/2012 

 

- GCN: CT 23514 

30/11/2023 

 

- UBND tỉnh 

Quảng Ngãi 

- UBND 

tỉnhQ.Ngãi 

 

- Giám đốc Sở 

Tài Nguyên và 

MT tỉnh Q. 

Ngãi  

- Giám đốc Sở 

Tài Nguyên và 

MT tỉnh Q. 

Ngãi  

  

 

 

Hiện hành 

2 
 

[H5-3.1-02] 

 - Hồ sơ hoàn công thiết kế 

xây dựng của nhà trường. 

- Ảnh chụp cổng, tường rào, 

 

 

     Thực tế 

     

 

 Hiệu trưởng 
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toàn cảnh của trường. 

 

3 [H5-3.1-03] 

 - Ảnh chụp khu phát triển 

thể chất, khu vui chơi cát 

nước, vườn cổ tích 

        Hình ảnh 

 

Tổ chuyên 

môn 

 

Hiện hành 

4 
[H5-3.1-04] 

 

- Bảng tổng hợp đồ chơi 

ngoài trời theo danh mục 

Năm học:2019-2020   

đến năm học 2023-2024 
Kế toán 5 năm 

 

 

 

5 [H5-3.1-05] -  Danh mục thiết bị đồ chơi 

tự làm  

Năm học: 2019 -2020  

đến năm học: 2023-2024 

Giáo viên  

5 năm 

Tiêu chí 

3.2 
1 [H5-3.2-01] 

 - Bảng tổng hợp các phòng 

học nhóm trẻ, mẫu giáo 

tương ứng với số nhóm, lớp 

theo độ tuổi 

Năm học: 2019 -2020  

đến năm học: 2023-2024 

Hiệu trưởng  

2 
 

[H5-3.1-02] 

- Hồ sơ hoàn thành công 

trình thiết kế xây dựng của 

nhà trường. 

 

- Kiểm tra quan sát Hiệu trưởng Hiện hành 

3 [H5-3.2-02] 
- Sổ theo dõi tài sản các 

nhóm lớp 

 

- Năm học : 2019 -2020  

đến năm học: 2023-2024 

Giáo viên 5 năm 

4 
 

[H5-3.2-03] 
- Hình ảnh các phòng hoạt 

động giáo dục nghệ thuật, và 

 

- Kiểm tra quan sát 

Nhà trường  

Hiện hành 
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giáo dục thể chất 

 

Tiêu chí 

3.3 
1 

 

 

[H5-3.2-01] 

 - Bảng tổng hợp các phòng 

học nhóm trẻ, mẫu giáo 

tương ứng với số nhóm, lớp 

theo độ tuổi 

- Năm học : 2019 -2020  

đến năm học: 2023-2024 

Hiệu trưởng Hiện hành 

2 

[H2-1.6-04] 

 

 

- Phần mềm quản lý tài sản 

của nhà trường 

  

- Năm học : 2019 -2020 

đến năm học: 2023-2024 

Kế toán   

 

3 
[H2-1.6-02] - Biên bản kiểm kê tài sản 

hàng năm 

- Năm học: 2019 -2020 

đến Năm học: 2023-2024 

Kế toán 5 năm 

  4 

 

[H5-3.3-01] 
 - Hình ảnh khu để xe của 

trường  

 

Kiểm tra quan sát Kế toán Hiện hành 

  
[H5-3.3-02] -Sơ đồ tổng thể của nhà 

trường 

- Năm học: 2019 -2020 

đến Năm học: 2023-2024 

 

Hiệu trưởng 

 

Tiêu chí 

3.4 

 

1 
[H5-3.1-02] 

 - Hồ sơ hoàn công thiết kế 

xây dựng của nhà trường. 

- Kiểm tra quan sát Hiệu trưởng Hiện hành 

2 
[H6-3.4-01] 

 - Ảnh chụp khu vực bếp ăn 

của trường. 

- Kiểm tra quan sát Hiệu trưởng Hiện hành 

3 

 

 

[H6-3.4-02] 

 

 

 - Ảnh chụp nhà kho và  thực 

phẩm trong kho 

Hình ảnh Kế toán  

4 
[H6-3.4-03] 

- Ảnh chụp tủ lạnh để lưu 

mẫu thức ăn 

Hình ảnh 

 

Kế toán  
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5 
[H6-3.4.04] - Biên bản kiểm tra vệ sinh 

an toàn thực phẩm. 

Hàng năm   Phó hiệu 

trưởng 

 

    

6 
[H6-3.4.05] 

- Biên bản kiểm kê tài sản 

bếp ăn  

- Năm học : 2019 -2020 

đến năm học: 2023-2024 

Phó hiệu 

trưởng 

5 năm 

7 

[H6-3.4.07] 
 - Hơp đồng thu gom rác thải 

và hóa đơn thu tiền rác 

 Từ năm 2019 đến năm 

2024  

 

    Hiệu 

trưởng 

 

 

   5 năm 

8 
[H3-1.10.02] - Phương án phòng cháy 

chữa cháy được phê duyệt 

 P. Hiệu 

trưởng 

 

Tiêu chí 

3.5 1 
[H5-3.2-02] 

 

 - Sổ theo dõi tài sản của các 

nhóm lớp  

- Năm học : 2019 -2020 

đến năm học: 2023-2024 

Kế toán  

2 

[H5-3.1-05] 
 - Danh mục thiết bị đồ chơi 

tự làm.  

- Năm học : 2019 -2020  

đến năm học: 2023-2024 

 

Kế toán  

3 

[H2-1.6-02] 
- Các biên bản kiểm kê tài 

sản hàng năm của trường 

- Năm học : 2019 -2020  

đến năm học: 2023-2024 

 

Kế toán  

4 

[H6-3.5-01] - Các hóa đơn, chứng từ sửa 

chữa các thiết bị, đồ dung, đồ 

chơi hàng năm. 

 

- Năm học : 2019 -2020  

đến năm học: 2023-2024 

Kế toán  
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5 

[H6-3.5-02] - Hợp đồng cung cấp và sử 

dụng dịch vụ internet. 

- Năm học : 2019 -2020  

đến năm học: 2023-2024 

 

Kế toán 

 

 

6 

 

 

[H6-3.5-03] 

- Biên bản cấp phát đồ dùng, 

đồ chơi hàng năm của trường 

(có kèm hóa đơn, chứng từ 

mua (hoặc sửa chữa) thiết bị, 

đồ dùng, đồ chơi hàng năm). 

 

- Năm học : 2019 -2020 

đến năm học: 2023-2024 

 

P.Hiệu trưởng 

 

7 

 

[H1-1.2-04]  

 

- Báo cáo tổng kết năm học 

có đánh giá đến việc sử dụng 

và hiệu quả đồ dùng, đồ chơi 

trong giảng dạy và trong đổi 

mới phương pháp.  

 

 

- Kiềm tra, quan sát 

 

 

        Kế toán  

 

 

 

 

 

Tiêu chí 

3.6 1 
[H6-3.6-01] 

- Ảnh chụp khu vệ sinh của 

lớp học 

 

- Kiềm tra, quan sát 

  Hiệu trưởng  

2 
[H6-3.6-02] - Ảnh chụp khu vệ sinh của 

giáo viên nhân viên trường 

- Kiềm tra, quan sát Kế toán  

3 
[H5-3.1-02] 

- Hồ sơ hoàn công thiết kế 

xây dựng của nhà trường. 

- Kiềm tra, quan sát Kế toán  

4 
[H6-3.4.07] 

- Họp đồng thu gom rác thải 

và hóa đơn thu tiền rác 

Năm 2019 đến  năm 2023 P Hiệu trưởng Hiện hành 
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      UBND HUYỆN LÝ SƠN                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG MẦM NON LÝ SƠN                                     Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

Phụ lục 4 ( Tiêu chuẩn 4) 

Bảng danh mục mã minh chứng 

 

                        

Tiêu chí 

Số 

TT 
Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan sát 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 

4.1  

 

1 [H7-4.1-01] 

 

- Ban đại diện cha mẹ 

học sinh của các lớp, của 

trường. 

 Danh sách Ban đại diện 

CMHS hằng năm 

- Biên bản họp Cha mẹ 

học sinh của lớp, của 

trường từ năm học:2019-

2020 đến năm học 2023- 

2024.  

 Ban đại diện 

cha mẹ các lớp, 

trường. 

 

5 năm 

2 [H7-4.1-02] 

 

- Quy chế hoạt động của 

BĐD cha mẹ trẻ 

 

- Qui chế hoạt động của 

BĐD cha mẹ trẻ từ năm 

2019 đến năm 2024 

BĐD cha mẹ  trẻ 5 năm 

3 [H7-4.1-03] - Kế hoạch  hoạt động 

của cha mẹ trẻ 

- Kế hoạch hoạt động của 

cha mẹ trẻ từ năm 

2019 đến năm 2024 

BĐD cha mẹ  trẻ 5 năm 

4  

 

[H7-4.1-04] 

- Báo cáo hoạt động Ban 

ĐDCM học sinh trường 

Mầm non Lý Sơn 

- Báo cáo hoạt động Ban 

ĐDCM trẻ từ năm từ 

2019 đến năm 2024 

 

BĐD cha mẹ  trẻ 5 năm 
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5 [H7-4.1-05] - Kế hoạch phối hợp giữa 

Nhà trường với Ban 

ĐDCM trẻ 

- Kế hoạch phối hợp giữa 

Nhà trường với Ban 

ĐDCM trẻ, hình ảnh 

BĐD cha mẹ  trẻ 5 năm 

Tiêu chí    

4.2 

 

 

1 [H7-4.2-01] - Các văn bản của nhà 

trường về kế hoạch tổ 

chức các sự kiện. 

 

- Kế hoạch tổ chức tham 

quan danh làm thắng 

cảnh, di tích lịch sử địa 

phương 

- Kế hoạch tham quan 

trường tiểu học…  

P. Hiệu trưởng 5 năm 

2 [H7-4.2-02] - Kế hoạch tuyên truyền 

của nhà trường 

Kế hoạch tuyên truyền  từ 

năm học: 2019-2020 đến 

năm học 2023-2024;. 

P.Hiệu trưởng 5 năm 

3 [H7-4.2-03]  - Hồ sơ XHH giáo dục  Biên bản xác nhận XHH 

giáo dục. 

Hiệu trưởng 

 

 

5 năm 

4 [H3-1.10-02] - Kế hoạch phối hợp với 

TTYT Quân Dân y tế kết 

hợp 

- Kế hoạch phối hợp với 

TTYT Quân Dân y tế kết 

hợp  

Hiệu trưởng 

 

 

5 năm 

 

5 [H7-4.2-04] - Các hình ảnh về hoạt 

động lễ hội, sự kiện có sự 

tham gia của tổ chức, ban 

ngành, đoàn thể ngoài 

nhà trường 

-  Hình ảnh lễ hội, sự kiện 

của nhà trường: Lễ hội 

vui xuân, Văn nghệ, tham 

quan, khai giảng.  

  

Hiệu trưởng 

 

 

5 năm 
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              UBND HUYỆN LÝ SƠN                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      TRƯỜNG MẦM NON LÝ SƠN                                         Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc 

 

 Phụ lục 4 (Tiêu chuẩn 5) 

Bảng danh mục mã minh chứng 

  

Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng vấn, 

quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 

5.1 

 

1 [H3-1.8-01] 

- Kế hoạch phát triển 

chương trình giáo dục của 

Nhà trường hằng năm. 

- Năm học : 2019 -2020  

đến năm học: 2023-2024 

Hiệu trưởng 

 

2 [H8-5.1-01] 

- Kế hoạch giáo dục của 

nhà trường và của các 

nhóm, lớp 

- Năm học : 2019 -2020  

đến năm học: 2023-2024 

P. Hiệu trưởng 

 

3 [H1-1.4-05] 

 - Biên bản họp chuyên môn   

-  Biên bản đánh giá việc 

thực hiện chương trình 

GDMN. 

- Năm học : 2019 -2020  

đến năm học: 2023-2024 

 

Phó HT+ TTCM 
 

4 [H1-1.2-04] 

- Báo cáo tổng kết năm học 

có đánh giá việc thực hiện 

hoạt động giáo dục của nhà 

trường. 

- Năm học : 2019 -2020  

đến năm học: 2023-2024 

Hiệu trưởng 

 

5 [H8-5.1-02] 

- Kế hoạch giáo dục chủ đề 

tuần, ngày của các nhóm 

lớp. 

- Năm học : 2019 -2020  

đến năm học: 2023-2024 

Giáo viên 

 

6 [H8-5.1-03] 
- Đánh giá trẻ từng độ tuổi, 

cuối giai đoạn, cuối chủ đề. 

- Năm học : 2019 -2020  

đến năm học: 2023-2024 

P. Hiệu trưởng 
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Tiêu chí 

5.2 

 
1 [H3-1.8-01] 

- Kế hoạch phát triển 

chương trình giáo dục của 

Nhà trường hằng năm. 

- Năm học : 2019 -2020  

đến năm học: 2023-2024 

Hiệu trưởng  

 

 

 

2 [H8-5.1- 01] 

- Kế hoạch giáo dục của 

nhà trường và của các 

nhóm, lớp 

- Năm học : 2019 -2020  

đến năm học 2023-2024 
P. Hiệu trưởng  

 

2 [H8-5.2-01] 
- Hình ảnh chụp môi trường 

bên trong và bên ngoài lớp;  

- Năm học : 2019 -2020  

đến năm học: 2023-2024 
P. Hiệu trưởng  

3 [H8-5.2-02] 

-  Kế hoạch tổ chức lễ hội, 

sự kiện hoạt động trải 

nghiệm cho trẻ.  

- Năm học : 2019 -2020  

đến năm học: 2023-2024 
P. Hiệu trưởng  

4 [H8-5.2-03] 

- Hình ảnh tổ chức các hoạt 

động  lễ hội, sự kiện, trải 

nghiệm cho trẻ. 

- Năm học : 2019 -2020  

đến năm học: 2023-2024 
P. Hiệu trưởng  

 

 

 

5 [H8-5.2-04] 
- Sản phâm của trẻ qua các 

hoạt động giáo dục. 

- Năm học : 2019 -2020  

đến năm học: 2023-2024 
Giáo viên  

Tiêu chí 

5.3 

 
1 [H8-5.3-01] 

- Kế hoạch phối hợp với 

trạm y tế TTYT Lý Sơn 

- Năm học : 2019 -2020  

đến năm học: 2023-2024 
Y tế  

 

 

 

2 [H8-5.3-02] 
- Danh sách trẻ khám sức 

khỏe 

- Năm học : 2019 -2020  

đến năm học: 2023-2024 
Y tế  

 

3 [H8-5.3-03] 
- Bảng tổng hợp theo dõi 

sức khỏe trẻ. 

- Năm học : 2019 -2020  

đến năm học 2023-2024 
Y tế  
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4 [H8-5.3-04] 

- Kế hoạch phục hồi SDD 

thừa cân, béo phì, Danh 

sách trẻ SDD, TC, BP được 

cải thiện. 

- Năm học : 2019 -2020  

đến năm học: 2023-2024 
P. Hiệu trưởng  

5 [H7-4.1-03] 
- Nội dung họp cha mẹ học 

sinh đầu năm- cuối năm. 

- Năm học : 2019 -2020  

đến năm học: 2023-2024 

Hiệu trưởng  

6 [H8-5.3-05] 
 - Hồ sơ bán trú. -Năm học : 2019 -2020  

đến năm học: 2023-2024 

Phó HT 

Kế Toán 

 

Tiêu chí 

5.4 

 
1 [H8-5.4-01] 

- Bảng tổng hợp chuyên cần 

của trẻ hằng năm. 

- Sổ theo dõi trẻ các nhóm 

lớp. 

- Năm học : 2019 -2020  

đến năm học: 2023-2024 

 

P. Hiệu trưởng 

 

2 [H8-5.4-02] 

 - Danh sách trẻ hoàn thành 

chương trình lớp 5 tuổi các 

năm học, có ghi chú hoàn 

thành chương trình mầm 

non 5 tuổi. 

- Năm học : 2019 -2020  

đến năm học: 2023-2024 

 

P. Hiệu trưởng 

 

5 [H8-5.4-03] 

 - Danh sách trẻ có hoàn 

cảnh khó khăn nhận tiền hỗ 

trợ từ các cơ quan đoàn thể, 

các danh nghiệp, các mạnh 

thường quân trong và ngoài 

huyện. 

- Năm học : 2019 -2020  

đến năm học: 2023-2024 

 

P. Hiệu trưởng 

 


